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STT Họ Và Tên Chức danh 
1 Hạ Văn Quý Đại biểu HDND xã 
2 Triệu Thị Hương Đại biểu HDND xã 
3 Tạ Văn Chiến Đại biểu HDND xã 
4 Lô Đức Thiệp Đại biểu HDND xã 
5 Bàn Văn Châu Đại biểu HDND xã 
6 Nông Hồng Quảng Đại biểu HDND xã 
7 Chu Văn Sín Đại biểu HDND xã 
8 Nông Thị Cơi Đại biểu HDND xã 
9 Hà Tấn Tùng Đại biểu HDND xã 
10 Lô Văn Đoán Đại biểu HDND xã 
11 Trương Xuân Bộ Đại biểu HDND xã 
12 Chu Thị Thu Đại biểu HDND xã 
13 Đinh Ngọc Dũng Đại biểu HDND xã 
14 Hoàng Văn Tùng Đại biểu HDND xã 
15 Lý Quốc Huân Đại biểu HDND xã 
16 Hà Văn Cang Đại biểu HDND xã 
17 Hoang Văn Hoàn Đại biểu HDND xã 
18 Triệu Văn Đại Đại biểu HDND xã 
19 Triệu Thị Hoa Đại biểu HDND xã 
20 Đinh Thị Thời Đại biểu HDND xã 
21 Lý Thị Minh Thoa Đại biểu HDND xã 
22 Nguyễn Thị Qúy Đại biểu HDND xã 
23 Phan Văn Chín Đại biểu HDND xã 
24 Triệu Văn Qúy Đại biểu HDND xã 
25 Đồng Văn Thái Đại biểu HDND xã 
26 Hoàng Thị Thúy Đại biểu HDND xã 
27 Bàn Thị Yến Đại biểu HDND xã 
28 Doanh Phương Thùy Đại biểu HDND xã 
29 Lý Thị Thúy Đại biểu HDND xã 
30 Mông Thị Hằng Đại biểu HDND xã 
31 Nông Văn Chu Đại biểu HDND xã 



32 Doanh Đức Thoại Đại biểu HDND xã 
33 Đồng Quang Hòa Đại biểu HDND xã 
34 Bế Văn Chúc Đại biểu HDND xã 
35 Doanh Thiêm Huy Đại biểu HDND xã 
36 Nông Gia Ngoan Đại biểu HDND xã 
37 Triệu Thanh Dương Đại biểu HDND xã 
38 Bàn Văn Lỵ Đại biểu HDND xã 
39 Hoàng Thị Huyền Đại biểu HDND xã 
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